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A. NỘI DUNG
 I. PHẦN VĂN BẢN
1. Phạm vi kiến thức: 
    + Bài 8: Nhà văn và trang viết.
    + Bài 9: Hôm nay và ngày mai.
2. Yêu cầu:
- Nhận biết được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản nghị luận
- Nhận biết, phân tích đặc điểm của văn bản thông tin, chỉ ra mối quan hệ giữa các đặc điểm của văn bản với mục đích của nó; xác định được các thông tin cơ bản và vai trò của các chi tiết trong việc thể hiện thông tin; đánh giá được hiệu quả biểu đạt của các phương tiện phi ngôn ngữ; liên hệ được thông tin trong văn bản với các vấn đề của xã hội đương đại.
II. PHẦN TIẾNG VIỆT
1. Phạm vi kiến thức: 
   - Thành phần biệt lập.
  -  Câu phân loại theo mục đích nói, câu khẳng định, câu phủ định.
2. Yêu cầu:  
 - Nhận biết được đặc điểm và chức năng của các thành phần biệt lập trong câu.
 - Nhận biết được các kiểu câu phân loại theo mục đích nói, phân biệt được câu khẳng định và câu phủ định.
III. PHẦN VIẾT
+ Viết đoạn văn nghị luận văn học
+ Viết bài văn nghị luận xã hội
B. CẤU TRÚC ĐỀ VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA:
  -  Cấu trúc đề: Đọc - hiểu (4 điểm) + Phần viết (6 điểm) 
  - Thời gian làm bài: 90 phút
C. ĐỀ THI MINH HỌA
Đề 1
I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 
Đọc văn bản: 
CÂY NÊU NGÀY TẾT VIỆT
Tết Nguyên Đán người Việt được xem là những ngày quan trọng nhất trong năm. Dù cả năm qua có làm ăn vất vả, cực nhọc hay đi xa chăng nữa thì dịp Tết, mọi người đều cố gắng trở về đoàn tụ bên gia đình và chuẩn bị đầy đủ lễ vật để dâng cúng ông bà tổ tiên. Từ xa xưa nếp sống phong tục tập quán đó đã được dân gian đúc kết thành câu đối ý nghĩa:
“Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ/ Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”
Dựng nêu ngày Tết có cả dụng ý trừ ma, quỷ, thờ phụng thần linh và vong hồn tổ tiên, tảo trừ những điều xấu xa trong năm cũ để đón năm mới. Theo tục lệ xưa, cây nêu được dựng trước sân nhà vào ngày 23 tháng Chạp, hạ nêu vào ngày mùng 7 tháng Giêng. Thân cây nêu thường làm bằng cây tre già dài khoảng 5 - 6 mét, ngọn nêu vươn cao, gắn với ước vọng về một năm mới bình yên, thuận hòa. Trên cây nêu treo những vòng tròn nhỏ và trên vòng tròn này treo một số đồ vật như các loại đèn lồng, cờ, câu đối, niêu đất chứa vôi, hoa tre vàng mã… Có địa phương treo các vật như lá bùa hình bát quái, nhánh xương rồng, cành lá dứa, bầu rượu bện bằng rơm, giỏ tre đựng vôi và trầu cau, cá chép bằng giấy hay những chiếc khánh đất nung va đập vào nhau kêu leng keng giống chuông gió. Bên dưới gốc rắc bột vôi trắng tạo thành vòng tròn hoặc rắc hình cánh cung, mũi tên hướng ra phía cổng nhà để xua đuổi tà ma.
Thời gian dựng cây nêu ở các địa phương cũng khác nhau, người Kinh dựng nêu vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch, để ngăn ngừa ma quỷ tới quấy rầy gia chủ trong những ngày ông Công, ông Táo lên chầu trời. Một số dân tộc khác như đồng bào Tày, Nùng ở miền núi phía Bắc như: Cao Bằng, Lạng SơnLào Cai, Yên Bái... lại trồng cây nêu vào chiều 30 tháng Chạp âm lịch. Người H’mông dựng cây nêu trong lễ hội Gầu Tào từ ngày 3 đến ngày 5 tháng Giêng âm lịch, ngày 7/1 âm lịch là ngày hạ nêu, đồng bào dân tộc Sán Dìu dựng cây nêu trong lễ Cầu mùa.
Trong nhịp sống hiện đại, con người tất bật lo toan, nhà chật, đất hẹp khiến nêu dần vắng bóng. Điều đáng mừng, những năm gần đây, ở nhiều địa phương và một số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, đã tổ chức Thượng nêu để lưu giữ một tục lệ cổ truyền của người Việt. Mang ý nghĩa tạo lập hạnh phúc với con người, phong tục dựng nêu ngày Tết nhắc nhớ mỗi người ý thức giữ gìn một phong tục đẹp và lâu đời của Tết Việt.
     (Theo Thế Dương, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyên mục Tết Việt, 23/01/2023)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Xác định thể loại của văn bản trên.
Câu 2. Nêu nội dung chính của văn bản.
Câu 3. Xác định cách trình bày thông tin, dữ liệu trong phần văn bản: “Thời gian dựng cây nêu ở các địa phương cũng khác nhau, người Kinh dựng nêu vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch, để ngăn ngừa ma quỷ tới quấy rầy gia chủ trong những ngày ông Công, ông Táo lên chầu trời. Một số dân tộc khác như đồng bào Tày, Nùng ở miền núi phía Bắc như: Cao Bằng, Lạng SơnLào Cai, Yên Bái... lại trồng cây nêu vào chiều 30 tháng Chạp âm lịch. Người H’mông dựng cây nêu trong lễ hội Gầu Tào từ ngày 3 đến ngày 5 tháng Giêng âm lịch, ngày 7/1 âm lịch là ngày hạ nêu, đồng bào dân tộc Sán Dìu dựng cây nêu trong lễ Cầu mùa”. Nhận xét về hiệu quả của cách trình bày ấy.
Câu 4. Tác giả thể hiện tình cảm, thái độ như thế nào trong văn bản?
II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): 
Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) ghi lại cảm nghĩ của em về bài thơ: 
TIẾNG HÁT
                                     (Trương Anh Tú)
	Trái đất này sẽ nhỏ 
Nếu chẳng ngắm bầu trời 
Bầu trời này sẽ nhỏ 
Nếu chẳng ngắm mây trôi. 

Tôi có ngôi nhà nhỏ 
Cửa mở khắp phương trời 
Sáng nghe mặt trời dậy 
Đêm vàng ánh trăng rơi. 
	Tôi có con thuyền nhỏ 
Neo bến giữa biển đời 
Mênh mang, mênh mang sóng 
Dâng buồm lên chơi vơi. 

Tôi mang nụ cười nhỏ 
Hồn nhiên trong mắt mơ 
Tôi yêu cuộc sống này 
Không hẹp như bàn tay. 


   Dẫn theo Trắng mây tóc mẹ, Trương Anh Tú,NXB Kim Đồng, 2024, tr. 48-49) 
  Chú thích: Nhà thơ Trương Anh Tú sinh năm 1967 tại Hà Nội. Các tác phẩm thơ của ông được đăng, tuyển chọn trên các báo, tạp chí, trên đài phát thanh, truyền hình, có mặt tại thư viện các trường đại học trong nước và quốc tế. 
Câu 2. (4,0 điểm) 
Hiện nay, một bộ phận giới trẻ chưa biết trân trọng những điều bình dị, thân thương trong cuộc sống gia đình. Hãy viết bài văn nghị luận trình bày ý kiến của em về vấn đề trên. 
Đề 2
I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
       Đọc văn bản sau: 
     	(1) Nụ cười là phương thuốc quý giá nhất. Từ lâu các nhà nghiên cứu đã chứng minh được rằng khi chúng ta cười, bộ não sẽ tiết ra chất endorphins có tác dụng làm giảm cơn đau, tăng cường sự lanh lợi, hoạt bát, đồng thời mang đến cho chúng ta cảm giác phấn khởi và vui vẻ.
          (2) Cuộc sống ngày nay của chúng ta phải đối mặt với rất nhiều thử thách, từ khó khăn kinh tế cho đến những xung đột sắc tộc, khủng bố; từ ô nhiễm môi trường đến dịch bệnh. Vì thế chúng ta rất cần tiếng cười để tâm hồn được thanh thản, tinh thần được thư thái và giảm bớt áp lực từ những toan tính đời thường.
          (3) Bạn có thể vượt qua những khúc quanh của cuộc đời mình dễ dàng hơn bằng cách mỉm cười với chúng. Không những thế bạn hãy mỉm cười với chính mình và với mọi người. Khi bạn biết mang nụ cười đến những người xung quanh, có nghĩa là bạn đã mang niềm tin đến cuộc sống của họ. Nhờ đó, chúng ta đều cảm thấy được chia sẻ, được động viên và khích lệ.
          (4) Trong nhiều nền văn hoá khác nhau, sự hài hước là phương thức tốt nhất để chữa lành mọi nỗi đau. Dù giàu có hay mạnh khoẻ, ai cũng trải qua ít nhiều đau khổ trong đời. Mức độ thăng trầm trong cuộc sống tuỳ thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể và tuỳ thuộc vào sự biến đổi thời cuộc ở quanh ta. Tiếng cười làm giảm bớt nỗi đau và sự sợ hãi. Thật vậy, các danh hài tuyệt vời nhất nổi tiếng nhất trên thế giới, phần lớn đều xuất thân và trưởng thành trong hoàn cảnh rất khó khăn. Phải chăng, sự hài hước chính là cơ chế chịu đựng đau khổ mà tạo hoá ban tặng cho mỗi người chúng ta? Hãy nhớ rằng, khi nghĩ về những điều vui vẻ, bạn sẽ cảm thấy mình hạnh phúc, mọi người sẽ thích thú khi ở bên bạn và những mối quan hệ hiện tại của bạn cũng sẽ được cải thiện tốt hơn.
                                       (Dẫn theo Cho đi là còn mãi, Azim Jamal & Harvey McKinnon, Huế Phượng dịch, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2023, tr.60-62)
Thực hiện yêu cầu từ câu 1 đến câu 5: 
Câu 1. (0,5 điểm) Xác định luận đề của văn bản trên. 
Câu 2. (0,5 điểm) Trong đoạn (2), tác giả đã dùng lí lẽ nào để khẳng định: “Chúng ta rất cần tiếng cười để tâm hồn được thanh thản, tinh thần được thư thái và giảm bớt áp lực từ những toan tính đời thường”.
Câu 3. (1,0 điểm) Nêu vai trò của bằng chứng được sử dụng trong đoạn (4).
Câu 4. (1,0 điểm) Em hiểu gì về thái độ của tác giả khi bàn về vấn đề trên? 
Câu 5. (1,0 điểm) Bài học nào từ văn bản có ý nghĩa nhất đối với em? Vì sao?
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm) 
Câu 1. (2,0 điểm) Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) ghi lại cảm nghĩ của em về bài thơ:
Mùa vải chín
Em về Hải Phòng mùa vải tháng 5
Tu hú xốn xang gọi bầy xây tổ
Nắng bồng bềnh gửi mây vào nỗi nhớ
Chùm vải vườn nhà ngẩn ngơ đỏ đuôi.
Lúa chín vàng, hương cau, hương ổi
Miền đất mỡ màu cây trái xum xuê
Dòng sông xanh nước chảy say mê
Chở nặng phù sa bốn mùa kết trái.
Vải tháng 5 anh vin, em hái
Nghĩa đượm tình quê thơm thảo mặn nồng
Vải: Bát Tràng, Thuỷ Nguyên, Vĩnh Bảo...
Gom nắng, gom mưa vị ngọt thơm hồng.
Gió nồm nam thổi chiều thơ mộng
Canh cua cà muối mẹ chờ con
Rạ rơm quấn quýt hương đồng nội
Xoã... vào màu vải ánh trăng non!
(Dẫn theo Thơ trong mùa nắng, Nguyễn Thị Thuý Ngoan,
Báo Điện tử Hải Phòng, ngày 10/06/2023)
Chú thích: Nguyễn Thị Thuý Ngoan sinh năm 1951, quê ở huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Thơ của bà dung dị, lắng sâu; thường sử dụng những chi tiết của đời sống thường nhật làm phát lộ những tứ thơ độc đáo, như quen như lạ, có sức cuốn hút mạnh mẽ.
[bookmark: _Hlk188444357][bookmark: _GoBack]Câu 2. (4,0 điểm) Tình trạng nói tục chửi bậy trong học đường hiện nay là một vấn đề đáng báo động, đòi hỏi sự quan tâm và giải quyết kịp thời. Em hãy viết bài văn nghị luận xã hội trình bày ý kiến về vấn đề trên.
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